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I. ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm)

II. ĐỌC HIỂU (7 điểm)    
CÂY XƯƠNG RỒNG
Ngày xưa, xương rồng cũng như tất cả các loài cây khác, có lá xanh và to như chiếc quạt, trông vô cùng đáng yêu.

Có một lần, vì xương rồng đã nói những lời làm Thượng Đế tức giận nên bị đưa đến sống ở sa mạc. Thời tiết ở đây cực kì khắc nghiệt, khí hậu nóng lạnh thất thường. Ở đó không có cây cối, nguồn nước ít ỏi, ánh nắng bỏng rát chiếu suốt ngày, hầu như không có mưa. Gió cát hàng ngày làm tàn phai vẻ đẹp của xương rồng. Đến một ngày, nó thầm nghĩ: “Lẽ nào mình cứ chịu thua thế này sao? Không! Mình nhất định phải kiên trì sống tiếp.”

Nó biết rằng, ở sa mạc luôn thiếu nước, mà chiếc lá to của nó không ngừng bốc hơi nước. Nếu muốn giữ nước cho cơ thể, nó cần ngăn chặn sự bốc hơi nước của lá cây, nếu không nó sẽ mất nước và chết khô. Vì vậy, để thích nghi với nơi ở mới, xương rồng bắt đầu thu nhỏ lá của mình. Nhiều năm sau, lá cây xương rồng đã biến thành những chiếc gai nhỏ như cái kim, vừa nhọn vừa cứng phủ kín thân.

Từ đó về sau, sa mạc khô hanh trở thành ngôi nhà của xương rồng, chúng đã sinh sống và tồn tại ngoan cường từ thế hệ này đến thế hệ khác cho tới ngày này.
 (Theo Bành Phàm)      
Trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1. (M1 - 0,5 điểm) Ngày xưa lá cây xương rồng như thế nào?  

	A. Lá vàng và tròn như chiếc quạt
	B. Lá đỏ và dài như chiếc kim.

	C. Lá xanh và to như chiếc quạt.


Câu 2. (M1 - 0,5 điểm) Khi làm Thượng Đế tức giận, xương rồng bị đưa đến sống ở đâu?
A. Đến sa mạc 

B. Lên trên núi 

C. Xuống dưới nước
Câu 3. (M2 - 0,5 điểm) Xương rồng gặp khó khăn gì khi sống ở sa mạc?

A. Thời tiết khắc nghiệt, khí hậu nóng lạnh thất thường, nắng chiếu bỏng rát, nguồn nước ít ỏi.

B. Các loài cây khác lấy hết thức ăn của xương rồng.
C. Cả hai ý trên.

Câu 4. (M2 - 0,5 điểm) Xương rồng đã làm gì để tiếp tục sống ở sa mạc?
A. Xòe những chiếc lá to để che nắng.
B. Thu nhỏ thân mình lại thành các cây nhỏ xíu.

C. Thu nhỏ lá mình thành những chiếc gai.      

Câu 5. (M3 – 1 điểm) Em học tập được điều gì ở xương rồng?
Câu 6. (M1 - 0,5 điểm) Trạng ngữ trong câu “Ngày xưa, xương rồng cũng như tất cả các loài cây khác, có lá xanh và to như chiếc quạt, trông vô cùng đáng yêu.” là:

A. Trạng ngữ chỉ nơi chốn
B. Trạng ngữ chỉ thời gian

C. Trạng ngữ chỉ nguyên nhân
Câu 7. (M1 - 0,5 điểm) Câu: “Gió cát hàng ngày làm tàn phai vẻ đẹp của xương rồng.” thuộc kiểu câu kể:
A. Ai là gì?


B. Ai làm gì?

C. Ai thế nào?
Câu 8. (M2 - 1 điểm) Xác định danh từ (DT), động từ (ĐgT), tính từ (TT) trong các từ được gạch chân ở câu dưới đây:

Lá cây xương rồng đã biến thành những chiếc gai nhỏ như cái kim.
Câu 9. (M3 - 1 điểm) Xác định trạng ngữ (TN), chủ ngữ (CN), vị ngữ (VN) trong mỗi câu sau:

Nhiều năm sau, lá cây xương rồng đã biến thành những chiếc gai nhỏ như cái kim.

Câu 10. (M4 - 1 điểm) Đặt một câu có trạng ngữ chỉ thời gian nói về việc học tập của em:
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I. Chính tả (3 điểm)
Con chuồn chuồn nước

(Sách TV4, tập 2, trang 127 viết đoạn: " Rồi đột nhiên  ... cao vút.”)
II. Tập làm văn (7 điểm)

Hãy tả một con vật mà em yêu quý.
















